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I. Tình hình Việt Nam sau CMT8 năm 1945.
1. Khó khăn:
+ Giặc ngoại xâm: phía Bắc: 20 vạn quân Trung Hoa dân quốc và tay sai kéo vào 
                            Phía Nam: quân Anh giúp Pháp trở lại xâm lược nước ta
                            Còn 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp.
                 + Chính trị: Chính quyền CM non trẻ, l/ lượng vũ trang còn yếu.
      + Kinh tế: N/nghiệp: lạc hậu, bị c/tr tàn phá, nạn đói chưa khắc phục
+ Tài chính: ngân sách nhà nước trống rỗng(chỉ có 1,2 triệu đồng)
+ Nạn dốt: 90 % dân số mù chữ.
· Đất nước đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”
2. Thuận lợi: 
· Nhân dân giành quyền làm chủ gắn bó với chế độ mới
· Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là CT HCM
· Hệ thống XHCN thế giới đang hình thành phong trào giải phóng d/tộc dâng cao
II. Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói nạn dốt và khó khăn về tài chính.
1. Xây dựng chính quyền cách mạng:
a. Chính trị: 6/1/1946 tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước.
                 2//3/1946 thông qua danh sacchs chính phủ do CT HCM đứng đầu
                 9/11/1946 ban hành Hiến pháp
b. Quân sự: 5/1946 Quân đội Quốc gia Việt Nam ra đời
2. Giải quyết nạn đói:
· Trước mắt: thực hiện nhường cơm sẻ áo, tổ chức quyên góp…
· Lâu dài: đẩy mạnh tăng gia sản xuất…
Kết quả: sản xuất được phục hồi, nạn đói đẩy lùi
3. Giải quyết nạn dốt: 
4. - 8/9/1945 HCM cho lập Nha bình dân học vụ, phát động phong trào xóa nạn mù chữ.
5. Giải quyết khó khăn về tài chính: 
· Xây dựng “Quỹ độc lập”, phát động “Tuần lễ vàng”
· Kết quả: góp được 370 kg vàng, 20 triệu đồng vào “ Quỹ độc lập”.
· 11/1946 đồng tiền Việt Nam được lưu hành.
III. Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng
1. Kháng chiến chống TD Pháp trở lại xâm lược ở Nam Bộ
· Đêm 22 rạng 23/9/1945 Pháp đánh trụ sở UBND N/Bộ  mở đầu x/lược ta lần 2
· Từ 10/1945 Pháp mở rộng đánh chiếm Nam Bộ
2. Đấu tranh với quân Trung Hoa dân quốc và bọn phản cách mạng ở miến Bắc
· Chủ trương của ta: Tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân THDQ
· Biện pháp của ta: Nhượng cho chúng 70 ghế trong quốc hội,, 4 ghế bộ trưởng 1 ghế phó CT nước…
· Nhượng quyền lợi về chính trj và kinh tế
· Xử lý bọn phản cách mạng theo pháp luật
· Ý nghĩa: Hạn chế sự chống phá và tránh xung đột vũ trang cùng 1 lúc với nhiêu kẻ thù.
3. Hòa hoãn với Pháp nhằm đẩy quân THDQ ra khỏi nước ta.
a. Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946.
· Nguyên nhân: 
· Hiệp ước Hoa- Pháp (28/2/1946 Pháp đưa quân ra Bắc
· Đảng ta đã quyết định con đường “hòa để tiến”. Ngày 6/3/1946 ta kí với Pháp bản hiệp định Sơ bộ
· Nội dung:
·    Pháp công nhận VN là 1 quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội, tài chính riêng nằm trong khối Liên hiệp Pháp.
· VN thỏa thuận cho Pháp ra Bắc giải giáp quận đội Nhật và rút dần trong 5 năm
· 2 bên ngưng bắn ở miền Nam.
· Ý nghĩa: Ta tránh xung đột với nhiêu kẻ thù đẩy quân THDQ ra khỏi nước ta, có thêm thời gian hòa chuẩn bị lực lượng.
b. Tạm ước 14/9/1946: 
· quan hệ Việt - Pháp căng thẳng
· 14/9/1946 HCM ký với Pháp bản Tạm ước: Ta nhường cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hóa.
· Như vậy: Trước 6/3/1946: Ta hòa hoãn với THDQ để chống Pháp
                Sau 6/3/1946: Ta hòa với Pháp đuổi quân THDQ


               













BÀI 18: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946- 1950)

I. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP BÙNG NỔ.
1. Thực dân Pháp bội ước va tiến công nước ta.
· Nguyên nhân k/c bùng nổ: 
· Sau 2 bản hiệp ước, Pháp tấn công ta ở Nam Bô, khiêu khích ta ở Hải Phòng, Lạng Sơn và Pháp nổ súng ở Hà Nội
· 18/12/1946: Pháp gửi tối hậu thư, đòi ta giải tán l/lượng tự vệ c/đấu ở HN, trao quyền kiểm soát thủ đô cho Pháp.
2. Đường lối k/c chống Pháp của ta:
· 12/12/1946 TW Đảng ra chỉ thị: “Toàn dân kháng chiến”
· 20g ngày 19/12/1946 CT Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toan quốc kháng chiến”
· 9/1947 Trường Chinh viết tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi”
· Đường lối k/c của ta: toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
II. CUỘC CHIẾN ĐẤU Ở CÁC ĐÔ THỊ VÀ VIỆC CHUẨN BỊ CHO KHÁNG CHIẾN LÂU DÀI.
1. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.
· Ở Hà Nội: Thành lập trung đoàn thủ đô, Đánh trận quyết liệt ở Bắc Bộ Phủ, chợ Đồng Xuân, giam chân địch ở thành phố.
· Ở các nơi khác: ta bao vây, tiến công phá cơ sở hậu cân của Pháp.
III. CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU- ĐÔNG 1947 VÀ VIỆC ĐẨY MẠNH KHÁNG CHIẾN TOÀN DÂN, TOÀN DIỆN.
1. Chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947.
a. Âm mưu của Pháp:
· Mở C/dịch V/Bắc nhằm tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não kháng chiến của ta lập chính phủ bù nhìn và nhanh chóng kết thúc c/tranh.
b. Diễn biến: 
· Pháp:  huy động 12.000 quân đánh lên Việt Bắc
· Mở 2 gọng kìm: Đông theo đừng số 4, phía Tây theo sông Lô
· Ta: TW Đảng ra chỉ thị “phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp.
· Ở Bắc Cạn: ta bao vây và đánh địch ở Chợ Đồn, chợ Mới...
·  Đường số 4: Trận đèo Bông Lau
· Trên sông Lô (phía Tây): trận Đoan Hùng, Khe Lau
· 19/12/1947: Pháp rút khỏi V/Bắc
c. Kết quả và ý nghĩa
+ Kết quả: Ta diệt hơn 6000 tên. Căn cứ việt Bắc đực giữ vững. Cơ quan đầu não k/chiến được bảo toàn.
+ Ý nghĩa: 
· Làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp buộc phải chuyển sang đánh lâu dài với ta 
· Đưa cuộc k/chiến bước sang 1 giai đoạn mới
IV. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ MỚI VÀ CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU- ĐÔNG 1950
1. Hoàn cảnh lịch sử mới của cuộc kháng chiến
+ Thuận lợi: 1949 cuộc CM Trung Quốc thành công, nước CHND Trung Hoa ra đời
                    1950, Liên Xô và các nước XHCN đặt quan hệ ngoại giao ví VN
+ Khó khăn: Âm mưu của Pháp- Mỹ: 1949 Mỹ giúp Pháp vạch ra kế hoạch Rơ-ve như: lập chính phủ Bảo Đại, viện trợ cho Pháp
·      Quân sự: Khóa chặt biên giới Việt- Trung, tăng cừng phòng thủ trên đừng số 4
                     Thiết lập hành lang Đông- Tây
                     Tấn công lên Việt Bắc lần 2, nhanh chóng kết thúc chiến tranh
2.  Chiến dịch Biên giới thu- đông 1950.
a. Chủ trương của ta: chủ động mở chiến dịch nhằm:
·   Tiêu diệt 1 bộ phận quan trọng sinh lực địch
· Khai thông biên giới sang TQ và các nước XHCN
· Mở rộng và củng cố căn cứ Việt Bắc.
b. Diễn biến:
· 16/9/1950: ta t/công Đông Khê mở đầu chiến dịch
· 18/9/1950: Đông Khê mất-> Thất Khê bị uy hiếp, Cao Bằng bị cô lập -> Pháp rút khỏi Cao Bằng theo đường số 4
· 22/10/1950: đường số 4 được g/phóng -> quân ta giành thắng lợi
c. Kết quả 
+ ta diệt 8000 tên, thu nhiêu vũ khí
+ giải phóng biên giới Việt- Trung
+ chọc thủng hành lang Đông- Tây
· Kế hoạch Rơ-ve bị phá sản
d. Ý nghĩa:
                        + Con đường liên lạc của ta với các nước XHCN được khai thông
                         + Ta giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ
                         + Mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.



